
ĐVT: đồng

STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ Số tiền Ghi chú

1 Vũ Đình Hiệu Bệnh binh Đồng Tâm - TT Tuần Giáo 300.000

2 Bạc Cầm Thản Bệnh binh Bản Lập - TT Tuần Giáo 300.000

3 Lê Hạt Bệnh binh Thắng Lợi - TT Tuần Giáo 300.000

4 Phạm Ngọc Duy Bệnh binh Tân Thủy - TT Tuần Giáo 300.000

5 Cao Đức Khoa Thương binh Trường Xuân - TT Tuần Giáo 300.000

6 Nguyễn Tiến Luật Thương binh Đồng Tâm - TT Tuần Giáo 300.000

7 Trần Đức Đàm TB hưởng MSLĐ Đồng Tâm - TT Tuần Giáo 300.000

8 Nguyễn Ngọc Hoàn Thương binh Thắng Lợi - TT Tuần Giáo 300.000

9 Đoàn Kim Chi Thương binh Tân Tiến - TT Tuần Giáo 300.000

10 Lò Thị Hoa Con Liệt sĩ Bản Lập - TT Tuần Giáo 300.000

11 Quàng Văn Niến Anh Liệt sĩ TT. Tuần Giáo 300.000

12 Nguyễn Thị Liên Con Liệt sĩ Thắng Lợi - TT Tuần Giáo 300.000

13 Trần Thị Hạnh Mẹ Liệt sĩ Trường Xuân - TT Tuần Giáo 300.000

14 Bùi Thị Hừu Vợ Liệt sĩ Huổi Củ - TT Tuần Giáo 300.000

15 Đoàn Văn Hồng Con Liệt sĩ 20/7 - TT Tuần Giáo 300.000

16 Hoàng Thị Ngọ Vợ Liệt sĩ Sơn Thủy - TT Tuần Giáo 300.000

17 Hoàng Văn Đông Cháu Liệt sĩ Đồng Tâm - TT Tuần Giáo 300.000

18 Hà Thị Sòi Chị Liệt Sĩ Huổi Củ - TT Tuần Giáo 300.000

19 Vũ Văn Minh Anh Liệt sĩ TT. Tuần Giáo 300.000

20 Trần Danh Tiến Anh Liệt sĩ TT. Tuần Giáo 300.000

21 Lò Thị Thẹo Chị Liệt Sĩ TT. Tuần Giáo 300.000

22 Phạm Văn Hạnh Em Liệt sĩ Trường Xuân - TT Tuần Giáo 300.000

23 Phan Thị Ngọc Chị Liệt Sĩ TT. Tuần Giáo 300.000

24 Nguyễn Văn Tuấn Em Liệt sĩ Tân Giang - TT Tuần Giáo 300.000

25 Phạm Công Thứ Thương binh Tân Giang - TT Tuần Giáo 300.000

26 Ngô Thị Thảo Cháu Liệt sĩ Thắng Lợi - TT Tuần Giáo 300.000

27 Bùi Thị Tỵ TB hưởng MSLĐ Đồng Tâm - TT Tuần Giáo 300.000

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG  NHẬN QUÀ CỦA UBND HUYỆN
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28 Lò Thị Cứu Mẹ Liệt sĩ Tân Thủy - TT Tuần Giáo 300.000

29 Phạm Thị Nhuần Con Liệt sĩ Tân Thủy - TT Tuần Giáo 300.000

30 Phạm Ngọc Thoán Em Liệt sĩ Tân Thủy - TT Tuần Giáo 300.000

31 Vàng Vả Xú Anh Liệt sĩ Sông Ia - Tỏa Tình 300.000

32 Lầu Pà Dơ Em Liệt sĩ Háng Tầu - Tỏa Tình 300.000

33 Giàng Gà Tú Em Liệt sĩ Hua Sa A - Tỏa Tình 300.000

34 Thào Súa Tùng Cháu Liệt sĩ Háng Tầu - Tỏa Tình 300.000

35 Lò Văn Hom Thương binh Nong Giáng - Quài Nưa 300.000

36 Lò Văn Đôi Thương binh Bản Bó - Quài Nưa 300.000

37 Lù Văn Khin Thương binh Bản Ten - Quài Nưa 300.000

38 Phạm Văn Lai Thương binh Trại Đậu - Quài Nưa 300.000

39 Giàng A Lầu Thương binh Mạ Khúa - Quài Nưa 300.000

40 Quàng Văn Hịch Thương binh Bản Cang - Quài Nưa 300.000

41 Quàng Thị Muôn Chị dâu Liệt sĩ Lọng  Lươm - Quài Nưa 300.000

42 Lò Thị Bang Mẹ Liệt sĩ Bản Giáng - Quài Nưa 300.000

43 Lường Thị Phiêu Em Liệt sĩ Bản Chăn - Quài Nưa 300.000

44 Tòng Văn Lu Em Liệt sĩ Co Sáng - Quài Nưa 300.000

45 Lường Văn Thợi Con Liệt sĩ Bản Chăn - Quài Nưa 300.000

46 Quàng Văn Hiếng Em Liệt sĩ Nong Giáng - Quài Nưa 300.000

47 Quàng Văn Tơn Em Liệt sĩ Mường Chăn - Quài Nưa 300.000

48 Lường Văn Định Em Liệt sĩ Lọng Hống - Quài Nưa 300.000

49 Lò Thị Phin Con Liệt sĩ Bản Ten - Quài Nưa 300.000

50 Lường Văn Phớ Bố Liệt sĩ Mường Chăn - Quài Nưa 300.000

51 Quàng Văn Sến Anh Liệt sĩ Co Sáng - Quài Nưa 300.000

52 Cà Thị Sẳn Chị Dâu Liệt sĩ Bản Chá - Quài Nưa 300.000

53 Đỗ Quý Khích Anh Liệt sĩ Minh Thắng - Quài Nưa 300.000

54 Lò Thị Cu Em Liệt sĩ Bản Cang - Quài Nưa 300.000

55 Hà Thị Mùi Mẹ Liệt sĩ Minh Thắng - Quài Nưa 300.000

56 Quàng Văn Ộ Anh Liệt sĩ Nong Giáng - Quài Nưa 300.000

57 Quàng Văn Mấng Thương binh Bản Sái Trong - Quài Cang 300.000
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58 Tòng Thị Mậu Mẹ Liệt sĩ Bản Cuông - Quài Cang 300.000

59 Lò Thi Uôi Mẹ Liệt sĩ Bản Cón - Quài Cang 300.000

60 Quàng Thị Cơm Con Liệt sĩ Bản Sái Ngoài - Quài Cang 300.000

61 Đỗ Văn Đoan Em Liệt sĩ Bản Cón - Quài Cang 300.000

62 Lò Văn É (Lả)  CĐHH Bản Chạng - Quài Cang 300.000

63 Lê Ngọc Dũng Cháu Liệt sĩ Bản Cón - Quài Cang 300.000

64 Lò Văn Lợi Cháu Liệt sĩ Bản Chạng - Quài Cang 300.000

65 Quàng Văn Chiến Em Liệt sĩ Bản Cong - Quài Cang 300.000

66 Vũ Đức Giang Cháu Liệt sĩ Bản Đoàn Kết - Quài Cang 300.000

67 Vũ Thị Hương Con Liệt sĩ Bản Phủ - Quài Cang 300.000

68 Quàng Văn Lún Em Liệt sĩ Pá Tong - Nà Tòng 300.000

69 Quàng Văn Tắm Em Liệt sĩ Nong Tóng - Nà Tòng 300.000

70 Quàng Văn Hinh Thương binh Bó Lếch - Mùn Chung 300.000

71 Quàng Văn Sọ Cháu Liệt sĩ Bó Lếch - Mùn Chung 300.000

72 Lò Văn Tun Con Liệt sĩ Chiềng Ban - Mùn Chung 300.000

73 Lò Văn Mâu Em Liệt sĩ Bó Lếch - Mùn Chung 300.000

74 Lường  Thị Uôn Em Liệt sĩ Co Kham - Mùn Chung 300.000

75 Giàng A Hạng Thương binh Kể Cải - Ta Ma 300.000

76 Thào A Sếnh Thương binh Kể Cải - Ta Ma 300.000

77 Hạng A Cu Em Liệt sĩ Háng Chua - Ta Ma 300.000

78 Vàng A Nhìa Anh Liệt sĩ  Háng Chua - Ta Ma 300.000

79 Vàng Thị Say Con Liệt sĩ  Phình Cứ - Ta Ma 300.000

80 Hạng Chồng Plà Em Liệt sĩ  Háng Chua - Ta Ma 300.000

81 Giàng Dũng Chừ Cháu Liệt sĩ  Háng Chua - Ta Ma 300.000

82 Lường Văn Viến Thương binh Bản Thín B - Mường Thín 300.000

83 Lò Văn Đoạn Em Liệt sĩ Bản Thín A - Mường Thín 300.000

84 Lò Văn Diên CĐHH Bản Thín B - Mường Thín 300.000

85 Lò Văn Dân Em Liệt sĩ Bản Yên - Mường Thín 300.000

86 Lò Văn Dung Bệnh Binh Vánh 2 - Chiềng Đông 300.000

87 Lê Sỹ Hiền Thương binh Bản Bó - Chiềng Đông 300.000
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88 Lò Văn Pâng Thương binh  Vánh 2 - Chiềng Đông 300.000

89 Lò Văn Huấn Thương binh Bản Nôm - Chiềng Đông 300.000

90 Lường Văn É Thương binh Bản Vánh 2 - Chiềng Đông 300.000

91 Lò Văn Đôi Thương binh Bản Cộng - Chiềng Đông 300.000

92 Lò Văn Hao Thương binh Bản Cộng - Chiềng Đông 300.000

93 Lò Thị Tiên Con Liệt sĩ Bản Bó - Chiềng Đông 300.000

94 Vũ Thị Mận Mẹ Liệt sĩ Bản Bó - Chiềng Đông 300.000

95 Quàng Văn Tiếu Anh Liệt sĩ Bản  Pú Biếng - Chiềng Đông 300.000

96 Lò Văn Thành Cháu Liệt sĩ Bản Vánh 3 - Chiềng Đông 300.000

97 Lò Văn Kinh Anh Liệt sĩ Bản Phang - Chiềng Đông 300.000

98 Lò Thị Nương Con Liệt sĩ Bình Minh - Chiềng Đông 300.000

99 Quàng văn Huấn Con Liệt sĩ Bản Vánh 3 - Chiềng Đông 300.000

100 Lò Văn Nọi Thương binh  Ta Cơn - Chiềng Sinh 300.000

101 Cà Văn Dong Thương binh  Bản Bánh - Chiềng Sinh 300.000

102 Ngô Quang Cộ Thương binh Chiềng An -  Chiềng Sinh 300.000

103 Lò Văn Hính Con Liệt sĩ Pa Sát - Chiềng Sinh 300.000

104 Lò Văn Minh Bố Liệt sĩ  Che Phai 3 - Chiềng Sinh 300.000

105 Quàng Văn Bẻo Bố Liệt sĩ  Che Phai 3 - Chiềng Sinh 300.000

106 Lò Văn Nhân Em Liệt sĩ  Che Phai 3 - Chiềng Sinh 300.000

107 Ngô Văn Hạt Anh Liệt sĩ Chiềng An -  Chiềng Sinh 300.000

108 Lò Văn Xôm Cháu Liệt sĩ  Bản Dửn - Chiềng Sinh 300.000

109 Ngô Quang Hoàng Cháu Liệt sĩ Chiềng An -  Chiềng Sinh 300.000

110 Quàng Thị Phong Con Liệt sĩ Che Phai 2 - Chiềng Sinh 300.000

111 Lò Văn Đanh Con Liệt sĩ Nà sáy 1 - Nà Sáy 300.000

112 Lò Thị Hoán Con Liệt sĩ  Co Đứa - Mường Khong 300.000

113 Cà Văn Tước Cháu Liệt sĩ  Phai Mướng - Mường Khong 300.000

114 Lò Văn Bình Con Liệt sĩ  Khong Nưa - Mường Khong 300.000

115 Lò Văn Tha Thương binh  mường 2 - Mường Mùn 300.000

116 Lò Văn Định Thương binh  Xuân Tươi - Mường Mùn 300.000

117  Lò Văn Héo Anh Liệt sĩ Mường 1 -  Mường Mùn 300.000



STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ Số tiền Ghi chú

118 Mào Văn Dính Con Liệt sĩ  Mường 3 - Mường Mùn 300.000

119 Lành Thị Vóc Mẹ Liệt sĩ  Bản Lúm - Mường Mùn 300.000

120 Lành Văn Nguyễn Con Liệt sĩ  Xuân Tươi - Mường Mùn 300.000

121 Quàng Văn Hùng Con Liệt sĩ Mường 1 -  Mường Mùn 300.000

122 Nguyễn Xuân Bản Thương binh  Mường 3 - Mường Mùn 300.000

123 Lò Duy Khánh Em Liệt sĩ Mường 3 - Mường Mùn 300.000

124 Vàng A Cao Thương binh  Xá Tự - Pú Nhung 300.000

125 Lý A Tú Thương binh Tênh Lá - Pú Nhung 300.000

126 Thào A Lầu Thương binh  Chua Lú - Pú Nhung 300.000

127 Sùng Súa Vừ Thương binh  Xá Tự - Pú Nhung 300.000

128 Sùng Nhè Dính Anh Liệt sĩ Khó Bua - Pú Nhung 300.000

129 Vừ Chờ Làng Cháu Liệt sĩ  Đề Chia A - Pú Nhung 300.000

130 Vừ A Tủa Cháu Liệt sĩ Đề Chia A - Pú Nhung 300.000

131 Mùa Dũng Chứ Cháu Liệt sĩ Phiêng Pi B - Pú Nhung 300.000

132 Mùa Phá Ly Cháu Liệt sĩ Khó Bua - Pú Nhung 300.000

133 Vừ Phái Dia Bố Liệt sĩ Phiêng Pi A - Pú Nhung 300.000

134 Vàng A Sình Con Liệt sĩ Xá Tự - Pú Nhung 300.000

135 Sùng Dũng Lầu Anh Liệt sĩ Phiêng Pi B - Pú Nhung 300.000

136 Sùng A Dơ Cháu Liệt sĩ Đề Chia B -Pú Nhung 300.000

137 Sùng Dũng Hờ Cháu Liệt sĩ Xá Tự - Pú Nhung 300.000

138 Sùng A Phía Cháu Liệt sĩ Phiêng Pi A - Pú Nhung 300.000

139 Nguyễn Như Chiến Thương binh Bản Rạng Đông -Rạng Đông 300.000

140 Dương Văn Công Cháu Liệt sĩ Bản Rạng Đông -Rạng Đông 300.000

141 Giàng A Dính Em Liệt sĩ Háng Khhúa -Phình Sáng 300.000

142 Sùng Thị Phua Con Liệt sĩ Phiêng Cải -Phình Sáng 300.000

143 Mùa Pờ Chu Con Liệt sĩ Nậm Din - Phình Sáng 300.000

144 Thào A Da Con Liệt sĩ Phiêng Hoa - Phình Sáng 300.000

145 Vàng Sống Giáo Con Liệt sĩ Phiêng Hoa -Phình Sáng 300.000

146 Vàng Vả Sử Con Liệt sĩ Phiêng Cải - Phình Sáng 300.000

147 Mùa Chờ Gia Con Liệt sĩ Háng Khúa - Phình Sáng 300.000
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148 Mùa A Nhè Con Liệt sĩ Phiêng Hoa - Phình Sáng 300.000

149 Vàng A Xà Con Liệt sĩ Phiêng Hoa - Phình Sáng 300.000

150 Giàng A Dính Em Liệt sĩ Mý Làng B - Phình Sáng 300.000

151 Vàng A Ly Cháu Liệt sĩ Hua Mức 1 - Pu Xi 300.000

152 Hoàng Thành Vinh Bệnh Binh  Bản Pậu - Quài Tở 300.000

153 Quàng Văn Doanh Thương binh Hới Nọ - Quài Tở 300.000

154 Cà Văn Pâu Thương binh Bản Băng - Quài Tở 300.000

155 Lường Văn Diên Thương binh  Bản Lói - Quài Tở 300.000

156 Tòng Văn Ánh Thương binh Bản Hới - Quài Tở 300.000

157 Quàng Văn É Thương binh ngúa ngoài - Quài Tở 300.000

158 Tòng Văn Tuấn Thương binh Hới Trong - Quài Tở 300.000

159 Tòng Văn Tiêng Thương binh Bản Xôm - Quài Tở 300.000

160 Lường Văn Mấng Thương binh Bản Lói - Quài Tở 300.000

161 Trần Văn Tôn Thương binh Bản Xôm - Quài Tở 300.000

162 Cà Thị Sượi Mẹ Liệt sĩ  Bản Én - Quài Tở 300.000

163 Cà Quý Nhân Em Liệt sĩ Pom Ban - Quài Tở 300.000

164 Cà Văn Hải Mẹ Liệt sĩ Bản Ban - Quài Tở 300.000

165 Lường Văn Oan Con Liệt sĩ Co Hón - Quài Tở 300.000

166 Đặng Thị Toàn Chị Liệt sĩ Pom Ban - Quài Tở 300.000

167 Lò Văn Toan Em Liệt sĩ Bản Biếng - Quài Tở 300.000

168 Quàng Thị Quân Con Liệt sĩ Hới Trong - Quài Tở 300.000

169 Lò Văn Keo Bố Liệt sĩ Bản Sản - Quài Tở 300.000

170 Lường Văn Thâng Bố Liệt sĩ  Bản Én - Quài Tở 300.000

171 Lò Văn Dân Em Liệt sĩ Ngúa Ngoài - Quài Tở 300.000

172 Vũ Thị Khu Con Liệt sĩ Tân Lập - Quài Tở 300.000

173 Tòng Văn Giót Anh Liệt sĩ  Bản Có - Quài Tở 300.000

174 Lò Văn Pâng Em Liệt sĩ  Bản Hới - Quài Tở 300.000

175 Lò Văn Dượng Em Liệt sĩ Bản Đứa - Quài Tở 300.000

Tổng 52.500.000
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